
DANH SÁCH 

Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý  

đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày     /12/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường Ghi chú 

1.  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk CQ 

2.  Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk CQ 

3.  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk CQ 

4.  Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk CQ 

5.  Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk CQ 

6.  Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk CQ 

7.  Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk CQ 

8.  Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk CQ 

9.  Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk CQ 

10.  Kiểm toán Nhà nước khu vực XII CQ 

11.  Quỹ đầu tư và phát triển Đắk Lắk CQ 

12.  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk DN 

13.  Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông DN 

14.  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk DN 

15.  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk DN 

16.  Công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên DN 

17.  Công ty Điện lực Đắk Lắk DN 

18.  Truyền tải điện Đắk Lắk DN 

19.  Công ty thủy điện Buôn Kuốp (thủy điện Buôn Kuốp, Srêpốk 3, Buôn 

Tua Srah) 
DN 

20.  Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê 

(BIDV Ban Mê)   
DN 

21.  Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông 

Đắk Lắk (BIDV Ea Kar) 
DN 

22.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 

(Vietcombank Đắk Lắk) 
DN 

23.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk 

(Vietcombank Bắc Đắk Lắk) 
DN 

24.  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Bắc Đắk Lắk 
DN 

25.  Ngân hàng  nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Đắk Lắk 
DN 
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26.  Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đắk Lắk (MB Bank Đắk 

Lắk 
DN 

27.  Công ty Bảo việt Nhân thọ Đắk Lắk DN 

28.  Công ty Bảo Việt Đắk Lắk DN 

29.  Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Đắk 

Lắk 
DN 

30.  Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk DN 

31.  Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk DN 

32.  Công ty cổ phần thương mại Bia Sài gòn Tây Nguyên DN 

33.  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung DN 

34.  Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk  CQ 

35.  Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk  CQ 

36.  Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk CQ 

37.  Ban QLDA ĐTXD Thành phố Buôn Ma Thuột CQ 

38.  Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển 

nông thôn tỉnh Đắk Lắk 
CQ 

39.  Cảng hàng không Buôn Ma Thuột DN 

40.  Công ty TNHH Mai Linh Đắk Lắk DN 

41.  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đắk Lắk DN 

42.  Công ty Cổ phần xây dựng Đắk Lắk DN 

43.  Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk  CQ 

44.  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk  CQ 

45.  Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk  CQ 

46.  Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 CQ 

47.  Vườn Quốc gia Yok Đôn CQ 

48.  Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk DN 

49.  Công ty TNHH MTV cao su Ea H'leo DN 

50.  Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk DN 

51.  Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk DN 

52.  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên CQ 

53.  Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk CQ 

54.  Chi nhánh Công ty CP đầu tư Trung Nguyên tại Đắk Lắk DN 

55.  Công ty cổ phần Thép ASEAN DN 

56.  Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên DN 
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57.  Xí nghiệp dịch vụ điện lực Đắk Lắk DN 

58.  Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk DN 

59.  Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 DN 

60.  Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn (Thủy điện Srêpốk 4A) DN 

61.  Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 

(BIDV Đắk Lắk) 
DN 

62.  Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Buôn 

Hồ (BIDV Bắc Đắk Lắk ) 
DN 

63.  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 

(Viettinbank Đắk Lắk) 
DN 

64.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Đắk Lắk 

(Sacombank Đắk Lắk) 
DN 

65.  Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk (Tên viết tắt: ACB 

Đắk Lắk) 
DN 

66.  Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh 

Đắk Lắk (HD Bank ĐắkLắk) 
DN 

67.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đắk Lắk 

(Saigonbank Đắk Lắk) 
DN 

68.  Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk (MSB 

Đắk Lắk ) 
DN 

69.  Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Buôn Ma Thuột (VietA Bank 

BMT) 
DN 

70.  Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đắk Lắk (TP Bank Đắk 

Lắk) 
DN 

71.  Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk (Nam A Bank Đắk 

Lăk) 
DN 

72.  Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đắk Lắk (Bac A Bank Đắk Lắk) DN 

73.  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đắk Lắk (VP 

Bank Đắk Lắk) 
DN 

74.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đắk Lắk (SHB 

Bank Đắk Lắk) 
DN 

75.  Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đăk Lắk (Kien Long Bank 

Đắk Lắk) 
DN 

76.  Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Đắk Lắk 

(LienViet Post Bank Đắk Lắk) 
DN 

77.  Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Đắk Lắk (BaoViet Bank Đắk 

Lắk) 
DN 

78.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lê Thánh Tông 

(Sacombank Lê Thánh Tông) 
DN 
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79.  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Đắk Lắk 

(VietBank Đắk Lắk) 
DN 

80.  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 

(Techcombank Đắk Lắk) 
DN 

81.  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Buôn Ma 

Thuột (Eximbank Buôn Ma Thuột) 
DN 

82.  Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk (OCB Đắk 

Lắk) 
DN 

83.  Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Đắk Lắk (Viet Capital Bank 

Đắk Lắk) 
DN 

84.  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (VIB Đắk Lắk) DN 

85.  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk (SeABank Đắk 

Lắk) 
DN 

86.  Công ty Bảo hiểm Bưu điện Khu vực Tây Nguyên DN 

87.  Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk DN 

88.  Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Đắk Lắk DN 

89.  Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk DN 

90.  Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 DN 

91.  Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đắk Lắk DN 

92.  Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên CQ 

93.  Công ty TNHH DakMan Việt Nam  DN 

94.  Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên CQ 

95.  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên  CSGD 

96.  Trường Đại học Tây Nguyên CSGD 

97.  Trường Đại học Luật Hà Nội, Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk CSGD 

98.  Văn phòng Tỉnh ủy CQ 

99.  Ban Dân Vận Tỉnh ủy CQ 

100.  Ban Nội chính Tỉnh ủy CQ 

101.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy CQ 

102.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy CQ 

103.  UBKT Tỉnh ủy CQ 

104.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk CQ 

105.  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk 

CQ 

106.  Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk CQ 

107.  Báo Đắk Lắk CQ 
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108.  Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk CSGD 

109.  Thanh tra tỉnh Đắk Lắk CQ 

110.  Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk CQ 

111.  Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk CQ 

112.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk CQ 

113.  Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk CQ 

114.  Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk CQ 

115.  Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk CQ 

116.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk CQ 

117.  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk CQ 

118.  Bưu điện tỉnh Đắk Lắk CQ 

119.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk CQ 

120.  Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk CQ 

121.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk CQ 

122.  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk CQ 

123.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk CQ 

124.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk CQ 

125.  Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên  CQ 

126.  Đài Phát sóng khu vực Tây Nguyên CQ 

127.  Công ty TNHH Một thành viên In Đắk Lắk DN 

128.  Doanh nghiệp Viễn thông Đắk Lắk DN 

129.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk CQ 

130.  Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk CQ 

131.  Tỉnh đoàn Đắk Lắk CQ 

132.  Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk CQ 

133.  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk CQ 

134.  Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk CQ 

135.  Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Lắk CQ 

136.  Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk CQ 

137.  Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk CQ 

138.  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk CQ 

139.  Bệnh viện Mắt Đắk Lắk CQ 

140.  Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh DN 

141.  Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên DN 
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142.  Bệnh viện Nhi Đức Tâm DN 

143.  Bệnh viện Mắt Tây Nguyên DN 

144.  Công ty cổ phần dược VTYT Đắk Lắk  DN 

145.  Công ty CODUPHA Tây Nguyên DN 

146.  Trường Đại học Đông  Á, cơ sở Đắk Lắk DN 

147.  Trường Đại học Buôn Ma Thuột DN 

148.  Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk CSGD 

149.  Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk CSGD 

150.  Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk  CSGD 

151.  Trường Cao đẳng Đắk Lắk  CSGD 

152.  Trường Cao đẳng FPT  DN 

153.  Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam DN 

154.  Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên DN 

155.  Trường Trung cấp Trường Sơn DN 

156.  Trường Trung cấp Tây Nguyên DN 

157.  Trường Trung cấp Đắk Lắk DN 

158.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk CQ 

159.  Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk CQ 

160.  Công ty Cổ phẩn du lịch công đoàn Ban Mê DN 

161.  Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk CQ 

162.  Bảo tàng Đắk Lắk CQ 

163.  Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk CQ 

164.  Thư viện tỉnh Đắk Lắk CQ 

165.  Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk CQ 

166.  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk CQ 

167.  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk CQ 

168.  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk CSGD 

169.  Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk CQ 

170.  Trường THCS và THPT Đông Du DN 

171.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Hoàng Việt DN 

172.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Victory DN 

173.  Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 7 DN 

174.  Doanh nghiệp MobiFone tỉnh Đắk Lắk DN 

175.  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk CQ 
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176.  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk CQ 

177.  Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk CQ 

178.  Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk CQ 

179.  Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam DN 

180.  Khách sạn Mường Thanh LUXURY Buôn Ma Thuột DN 

181.  Công ty Cổ phần du lịch Đắk Lắk DN 

182.  Công ty TNHH Lữ hành Cao Nguyên Việt Nam DN 

183.  Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam San DN 

184.  Chi nhánh Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk - Khách sạn DAKRUCO DN 

185.  Công ty Cổ phần Du lịch Hai Bà Trưng DN 

186.  Công ty Cổ phần du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam DN 

187.  Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Khám phá Tây Nguyên DN 

188.  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist - Chi nhánh Đắk Lắk DN 

189.  Khách sạn Elephants DN 

 Tổng: 189 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục (78 cơ quan, 102 doanh nghiệp, 09 cơ sở 

giáo dục). 
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